
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 9 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 9 B D20_TH10 DH52005666 Phan Văn An a1 1 H0916 Nam

2 9 B D20_TH10 DH52005692 Nguyễn Châu Phúc Cảnh a1 2 H0816 Nam

3 9 B D20_TH10 DH52005699 Nguyễn Hùng Cường a1 3 H0816 Nam

4 9 B D20_TH10 DH52005754 Vũ Cao Đạt a1 4 H0816 Nam

5 9 B D20_TH10 DH52007214 Thân Hoàng Minh Hiếu a1 5 H0816 Nam

6 9 B D20_TH10 DH52005855 Phan Tấn Huy a1 6 H0816 Nam

7 9 B D20_TH10 DH52005894 Hà Nhật Khánh a1 7 H0816 Nam

8 9 B D20_TH10 DH52005902 Mai Đăng Khoa a1 8 H0816 Nam

9 9 B D20_TH10 DH52005906 Nguyễn Đăng Khoa a2 1 H0801 Nam

10 9 B D20_TH10 DH52005926 Nguyễn Nhật Linh a2 2 H0801 Nam

11 9 B D20_TH10 DH52005956 Hoàng Hải Nam a2 3 H0801 Nam

12 9 B D20_TH10 DH52005963 Nguyễn Thanh Nam a2 4 H0801 Nam

13 9 B D20_TH10 DH52004959 Nguyễn Khôi Nguyên a2 5 H0801 Nam

14 9 B D20_TH10 DH52007186 Trần Như Nguyện a2 6 H0801 Nam

15 9 B D20_TH10 DH52006025 Trần Gia Phong a2 7 H0801 Nam

16 9 B D20_TH10 DH52007253 Đinh Trọng Phúc a2 8 H0801 Nam

17 9 B D20_TH10 DH52006032 Nguyễn Minh Phúc a3 1 H0802 Nam

18 9 B D20_TH10 DH52006048 Nguyễn Đức Quân a3 2 H0802 Nam

19 9 B D20_TH10 DH52006637 Đinh Nhật Quang a3 3 H0802 Nam

20 9 B D20_TH10 DH52006081 Phạm Hữu Trường Sơn a3 4 H0802 Nam

21 9 B D20_TH10 DH52006088 Nguyễn Lê Minh Tài a3 5 H0802 Nam
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22 9 B D20_TH10 DH52006101 Nguyễn Đức Tân a3 6 H0802 Nam

23 9 B D20_TH10 DH52006168 Hồ Việt Thắng a3 7 H0802 Nam

24 9 B D20_TH10 DH52006177 Nguyễn Khắc Thế a3 8 H0802 Nam

25 9 B D20_TH10 DH52006188 Lê Nguyễn Trường Thịnh a4 1 H0804 Nam

26 9 B D20_TH10 DH52006193 Trần Đàm Thoại a4 2 H0804 Nam

27 9 B D20_TH10 DH52006631 Lê Minh Thuận a4 3 H0804 Nam

28 9 B D20_TH10 DH52007310 Lê Đình Bảo Trân a4 4 H0804 Nam

29 9 B D20_TH10 DH52006231 Bùi Quang Trường a4 5 H0804 Nam

30 9 B D20_TH10 DH52006139 Huỳnh Quốc Tuấn a4 6 H0804 Nam

31 9 B D20_TH10 DH52006150 Nguyễn Thanh Tùng a4 7 H0804 Nam

32 9 B D20_TH10 DH52006245 Nguyễn Đình Việt a4 8 H0804 Nam

33 9 B D20_TH10 DH52006257 Phạm Anh Vũ a5 1 H0805 Nam

34 9 B D20_TH10 DH52006262 Đậu Sinh Quốc Vương a5 2 H0805 Nam

35 9 B D20_TH11 DH52007049 Nguyễn Hòa Ninh Đan a5 3 H0805 Nam

36 9 B D20_TH11 DH52005756 Nguyễn Hải Đăng a5 4 H0805 Nam

37 9 B D20_TH11 DH52005758 Nguyễn Vũ Ân Điển a5 5 H0805 Nam

38 9 B D20_TH11 DH52005770 Trịnh Anh Đức a5 6 H0805 Nam

39 9 B D20_TH11 DH52006863 Vũ Minh Đức a5 7 H0805 Nam

40 9 B D20_TH11 DH52006878 Trương Khánh Duy a5 8 H0805 Nam

41 9 B D20_TH11 DH52006892 Hoàng Khắc Giáp a6 1 H0806 Nam

42 9 B D20_TH11 DH52007035 Trần Hạo Hân a6 2 H0806 Nam

43 9 B D20_TH11 DH52006862 Lê Huỳnh Hoàn Hảo a6 3 H0806 Nam

44 9 B D20_TH11 DH52006576 Nguyễn Trọng Hiển a6 4 H0806 Nam

45 9 B D20_TH11 DH52006924 Trần Minh Hiếu a6 5 H0806 Nam

46 9 B D20_TH11 DH52007068 Lý Quốc Huy a6 6 H0806 Nam

47 9 B D20_TH11 DH52006632 Nguyễn Gia Huy a6 7 H0806 Nam
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48 9 B D20_TH11 DH52007011 Thạch Ngọc Gia Huy a6 8 H0806 Nam

49 9 B D20_TH11 DH52007056 Trần A Huy a7 1 H0807 Nam

50 9 B D20_TH11 DH52007089 Huỳnh Minh Khoa a7 2 H0807 Nam

51 9 B D20_TH11 DH52006902 Nguyễn Minh Khuê a7 3 H0807 Nam

52 9 B D20_TH11 DH52006929 Võ Xuân Lam a7 4 H0807 Nam

53 9 B D20_TH11 DH52007074 Phan Hiếu Lâm a7 5 H0807 Nam

54 9 B D20_TH11 DH52007055 Đặng Ngọc Long a7 6 H0807 Nam

55 9 B D20_TH11 DH52007299 Bùi Trần Đông Nam a7 7 H0807 Nam

56 9 B D20_TH11 DH52007047 Nguyễn Phước Nguyên a7 8 H0807 Nam

57 9 B D20_TH11 DH52006904 Đặng Xuân Sang a8 1 H0808 Nam

58 9 B D20_TH11 DH52007102 Trần Nguyễn Thanh Sang a8 2 H0808 Nam

59 9 B D20_TH11 DH52007024 Đỗ Trần Hải Sơn a8 3 H0808 Nam

60 9 B D20_TH11 DH52006605 Phan Phúc Tân a8 4 H0808 Nam

61 9 B D20_TH11 DH52007061 Nguyễn Minh Tấn a8 5 H0808 Nam

62 9 B D20_TH11 DH52007161 Phạm Duy Thắng a8 6 H0808 Nam

63 9 B D20_TH11 DH52007101 Trần Văn Quốc Thắng a8 7 H0808 Nam

64 9 B D20_TH11 DH52007050 Huỳnh Quang Tiến a8 8 H0808 Nam

65 9 B D20_TH11 DH52007012 Nguyễn Võ Tiến a9 1 H0809 Nam

66 9 B D20_TH11 DH52006741 Lại Văn Toàn a9 2 H0809 Nam

67 9 B D20_TH11 DH52006618 Trần Minh Trung a9 3 H0809 Nam

68 9 B D20_TH11 DH52006707 Lê Thanh Tuấn a9 4 H0809 Nam

69 9 B D20_TH11 DH52006712 Nguyễn Viết Tuấn a9 5 H0809 Nam

70 9 B D20_TH11 DH52007424 Ôn Tăng Gia Vĩ a9 6 H0809 Nam

71 9 B D20_TH11 DH52006610 Huỳnh Nhật Vương a9 7 H0809 Nam

72 9 B D20_TH11 DH52006931 Nguyễn Bùi Nhựt Ý a9 8 H0809 Nam

73 9 B D20_QT12 DH72007314 Bùi Thịnh Vy a10 1 H0910 Nữ
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74 9 B D20_QT12 DH72006946 Hoàng Thị Tường Vy a10 2 H0910 Nữ

75 9 B D20_QT12 DH72006918 Vũ Ngọc Thảo Vy a10 3 H0910 Nữ

76 9 B D20_QT12 DH72006630 Trần Thanh Xuân a10 4 H0910 Nữ

77 9 B D20_QT12 DH72007086 Đào Kim Yên a10 5 H0910 Nữ

78 9 B D20_QT12 DH72007229 Nguyễn Thị Hải Yến a10 6 H0910 Nữ

79 9 B D20_TH01 DH52000012 Bùi Thị Vân Anh a10 7 H0910 Nữ

80 9 B D20_TH01 DH52001690 Trần Thị Mỹ Duyên a10 8 H0910 Nữ

81 9 B D20_TH01 DH52002785 Nguyễn Thị Hồng Yên a11 1 H0911 Nữ

82 9 B D20_TH02 DH52001628 Ngô Đoàn Thúy Hiền a11 2 H0911 Nữ

83 9 B D20_TH02 DH52002316 Nguyễn Kiều Linh a11 3 H0911 Nữ

84 9 B D20_TH02 DH52002062 Phan Thanh Thúy a11 4 H0911 Nữ

85 9 B D20_TH02 DH52002032 Phạm Ngọc Quế Trâm a11 5 H0911 Nữ

86 9 B D20_TH02 DH52002063 Lê Trần Thúy Vy a11 6 H0911 Nữ

87 9 B D20_TH03 DH52002912 Nguyễn Thị Linh Chi a11 7 H0911 Nữ

88 9 B D20_TH03 DH52002664 Võ Thị Mỹ Lệ a11 8 H0911 Nữ

89 9 B D20_TH03 DH52001226 Nguyễn Ngô Thanh Thảo a12 1 H0912 Nữ

90 9 B D20_TH03 DH52000660 Nguyễn Thị Kim Thoa a12 2 H0912 Nữ

91 9 B D20_TH05 DH52003741 Lý Gia Hân a12 3 H0912 Nữ

92 9 B D20_TH05 DH52003905 Huỳnh Ngọc Ngân a12 4 H0912 Nữ

93 9 B D20_TH05 DH52003933 Phạm Thị Thùy Trang a12 5 H0912 Nữ

94 9 B D20_TH05 DH52003798 Võ Ngọc Phương Trinh a12 6 H0912 Nữ

95 9 B D20_TH05 DH52003749 Nguyễn Phạm Gia Vi a12 7 H0912 Nữ

96 9 B D20_TH05 DH52000747 Nguyễn Thị Thúy Vi a12 8 H0912 Nữ

97 9 B D20_TH06 DH52004280 Mai Ngọc Phương Linh a13 1 H0913 Nữ

98 9 B D20_TH06 DH52004128 Nguyễn Bảo Tuyết Như a13 2 H0913 Nữ

99 9 B D20_TH06 DH52004272 Lưu Thị Thanh Thảo a13 3 H0913 Nữ
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100 9 B D20_TH07 DH52004460 Trần Nguyễn Thảo Nguyên a13 4 H0913 Nữ

101 9 B D20_TH07 DH52004086 Hoàng Cẩm Tú a13 5 H0913 Nữ

102 9 B D20_TH08 DH52005662 Phạm Ngọc Nhân ái a13 6 H0913 Nữ

103 9 B D20_TH08 DH52007366 Nguyễn Ngọc Cát Tiên a13 7 H0913 Nữ

104 9 B D20_TH09 DH52005704 Huỳnh Ngọc Kim Chi a13 8 H0913 Nữ

105 9 B D20_TH09 DH52005734 Nguyễn Thị Mỹ Duyên a14 1 H0914 Nữ

106 9 B D20_TH09 DH52005049 Đặng Ngọc Giàu a14 2 H0914 Nữ

107 9 B D20_TH09 DH52005800 Phạm Thị Diệu Hiền a14 3 H0914 Nữ

108 9 B D20_TH09 DH52005383 Đặng Thị Kim Ngân a14 4 H0914 Nữ

109 9 B D20_TH09 DH52006213 Đặng Ngọc Bảo Trân a14 5 H0914 Nữ

110 9 B D20_TH09 DH52006236 Nguyễn Thị Mỹ Uyên a14 6 H0914 Nữ

111 9 B D20_TH09 DH52006237 Nguyễn Trần Vân Uyển a14 7 H0914 Nữ

112 9 B D20_TH10 DH52005710 Lý Thị Ngọc Diễm a14 8 H0914 Nữ

113 9 B D20_TH10 DH52006207 Huỳnh Hồng Thuyên a14 1 H0917 Nữ

114 9 B D20_TH11 DH52006825 Vũ Thị Phương Thanh a14 2 H0917 Nữ
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